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1. Đặt vấn đề
Ngữ pháp là các quy tắc của một ngôn ngữ bao 

gồm một hệ thống các cấu trúc và khuôn mẫu có ý 
nghĩa được điều chỉnh bởi những hoàn cảnh có tính 
ứng dụng cụ thể. Trong quá trình học tập một ngoại 
ngữ, việc hiểu chính xác các cấu trúc ngôn ngữ và có 
khả năng ứng dụng nó trong các kỹ năng tiếng Anh 
khác là một điều vô cùng quan trọng, vì vậy giảng 
dạy môn Ngữ pháp cho người học là một yêu cầu 
thiết yếu và tiên quyết của việc giảng dạy ngoại ngữ. 
Thông qua môn học này, người học ngôn ngữ được 
học cách ứng dụng ngôn ngữ một cách chính xác 
nhất trong quá trình thực hành các kỹ năng nghe, nói, 
đọc, viết và các chuyên ngành sâu trong tương lai.

Với duy nhất một môn NPUD (3 tín chỉ) trong cả 
khung chương trình đào tạo tại HVNH, nếu đem đối 
sánh với các trường Đại học khác như Đại học Văn 
Lang (9 tín chỉ, bao gồm Học phần Ngữ pháp 1, Ngữ 
pháp 2, Ngữ pháp 3), trường Đại học Cần Thơ (6 tín 
chỉ bao gồm Ngữ pháp trung cấp, Ngữ pháp cao cấp) 
thì thời lượng dành cho môn Ngữ pháp hiện nay đang 
chiếm một phần nhỏ, khối lượng kiến thức cung cấp 
cho người học vì thế phần nào cũng bị hạn chế. Về cơ 
bản, người học tại Việt Nam thường được chú trọng 
giảng dạy kiến thức ngữ pháp từ bậc tiểu học, trung 
học cơ sở, trung học phổ thông nên có thể nhiều nhà 
giáo dục cho rằng nền tảng kiến thức ngữ pháp cơ 
bản là khá dày so với các năng lực ngôn ngữ khác. 

Tuy nhiên qua giảng dạy thực tế, nhóm GV môn 
Ngữ pháp trực tiếp nhận thấy SV thường xuyên mắc 
lỗi ngữ pháp cơ bản trong các kỹ năng nhge, nói, 
đọc, viết và các môn học chuyên ngành như Viết, 
Nói, Dịch, Giao tiếp liên văn hoá,... Điều này gây trở 
ngại lớn cho không những bản thân người học vì họ 
không đủ năng lực để thông thạo ngôn ngữ đích, mà 

còn có ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy của GV 
các môn học được đề cập đến theo hướng tiêu cực. 

Nhận thấy việc đánh giá tính hiệu quả của quá 
trình giảng dạy và học tập môn NPUD theo yêu cầu 
CĐR của môn học cần phải được tiến hành một cách 
cẩn thận, có quy trình,  vì thế nhóm nghiên cứu tiến 
hành thực hiện đề tài: “Nghiên cứu thực trạng dạy 
và học môn NPUD cho SV chuyên tiếng anh tại 
khoa Ngoại Ngữ, Học viện ngân hàng” nhằm khảo 
sát quá trình dạy và học môn NPUD so với yêu cầu 
của CĐR, các khó khăn, hạn chế từ phía GV và SV 
để từ đó đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện vấn đề 
được nêu ra.
2. Nội dung nghiên cứu 
2.1. Giảng dạy ngữ pháp

Việc dạy ngữ pháp được Ellis (2006; tr.84) định 
nghĩa thành hai phạm trù lớn: định nghĩa hẹp và định 
nghĩa rộng. Định nghĩa hẹp làm rõ rằng dạy ngữ pháp 
giống như dạy ngữ pháp truyền thống liên quan đến 
“việc trình bày và thực hành các cấu trúc ngữ pháp 
rời rạc.” Ông giải thích thêm về định nghĩa rộng rãi 
của việc giảng dạy ngữ pháp là định nghĩa: “[…] liên 
quan đến bất kỳ kỹ thuật giảng dạy nào thu hút sự 
chú ý của người học vào một số dạng ngữ pháp cụ 
thể theo cách giúp họ hiểu nó theo ngôn ngữ kim loại 
và/hoặc xử lý nó theo cách hiểu và/hoặc sản xuất để 
họ có thể tiếp thu nó.”

Học một ngôn ngữ về cơ bản có nghĩa là học ngữ 
pháp của nó (Takala, 2016). Trong quá trình học, ngữ 
pháp chiếm vị trí trung tâm (Greenbaum và Nelson, 
2002). Do đó, đã có một cuộc tranh luận về việc liệu 
ngữ pháp nên được dạy thông qua việc trình bày rõ 
ràng các quy tắc ngữ pháp hay thông qua việc sử 
dụng nó. SV ESL thảo luận về hai cách ngữ pháp có 
thể được dạy cho SV. Một là phương pháp quy nạp 
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và hai là phương pháp suy diễn (Thornbury, 1999). 
Takala (2016) giải thích cách tiếp cận suy luận là 
‘giáo viên có thể thu hút học sinh của mình vào một 
chủ đề ngữ pháp mới bằng cách sử dụng các câu hỏi 
dẫn dắt và sau đó tự giới thiệu về chủ đề trong ngày’ 
(2016: 18), trong khi mô hình suy luận được áp dụng 
theo mô hình truyền thống. phương pháp dịch ngữ 
pháp.
2.2. Kết quả nghiên cứu và đề xuất.

Nhóm nghiên cứu tiến hành phát phiếu khảo sát 5 
GV đã và đang giảng dạy môn NPUD tại khoa Ngoại 
ngữ, HVNH, kết quả thu được như sau:
2.2.1. Loại ngữ pháp tiếng Anh phù hợp với SV.
Bảng 2.1.. Kết quả khảo sát về loại ngữ pháp tiếng 

anh phù hợp với SV 
Chỉ tiêu Điểm TB Độ lệch chuẩn

Ngữ pháp truyền thống 4.4 0.489
Ngữ pháp cấu trúc 2.2 0.4
Ngữ pháp biến đổi - phát sinh 2.2 0.4
Ngữ pháp chức năng 2.2 0.4
Ngữ pháp sư phạm 2.2 0.4

Nguồn: Kết quả khảo sát
Kết quả khảo sát chỉ rõ loại ngữ pháp phù hợp 

để giảng dạy SV nhất là “Ngữ pháp truyền thống” 
với điểm TB là 4.4, độ lệch chuẩn 0.489 cho thấy sự 
đồng nhất giữa các câu trả lời của GV. Với các nội 
dung còn lại, GV cho rằng những loại ngữ pháp như 
ngữ pháp cấu trúc, ngữ pháp biến đổi- phái sinh hay 
chức năng, sư phạm không phù hợp với việc giảng 
dạy SV. Theo các GV chia sẻ, ngữ pháp truyền thống 
bắt nguồn trong quá khứ và hầu như giữ nguyên 
được những quy tắc, cấu trúc ngữ pháp cũ, không bị 
hiện đại hóa bởi những thay đổi theo văn hóa hiện đại 
ngày nay và thường được áp dụng chính thức trong 
các trường học. Do vậy, đối với loại hình ngữ pháp 
này, SV sẽ có được nền tảng ngữ pháp chuẩn mực 
nhất để ứng dụng vào các kỹ năng ngôn ngữ cũng 
như văn viết học thuật, tuy nhiên sẽ khá cứng nhắc 
khi được ứng dụng trong giao tiếp. 
2.3.2. Phương pháp giảng dạy phù hợp với SV.
Bảng 2.2. Đánh giá của GV về phương pháp giảng 

dạy phù hợp với SV
Chỉ tiêu Điểm TB Độ lệch chuẩn

Phương pháp ngữ pháp - dịch 4.4 0.489
Phương pháp trực tiếp 3.4 0.489
Phương pháp dạy ngữ pháp 
theo mô hình nghe – nói

3.2 0.489

Phân tích lỗi và liên ngôn ngữ 3.6 0.489
Phương pháp hình thành năng 
lực giao tiếp

3.4 0.489

Nguồn: Kết quả khảo sát
Theo kết quả khảo sát, phương pháp ngữ pháp – 

dịch được GV đánh giá ở mức cao với Điểm TB là 
4.4 và độ lệch chuẩn 0.489 cho thấy sự đồng nhất về 
ý kiến về phương pháp giảng dạy này. Các phương 
pháp còn lại được đánh giá ở mức trung bình, giao 
động quanh mức 3.2 đến 3.6.  Theo chia sẻ của một 
số GV, phương pháp ngữ pháp – dịch là phương 
pháp truyền thống, được giảng dạy trong nhiều năm, 
có rất nhiều ưu điểm là SV nắm chắc các cấu trúc 
ngữ pháp, học nhiều từ vựng. Tuy nhiên nó cũng có 
nhược điểm là giao tiếp ứng dụng ngữ pháp bị hạn 
chế. Trong khi đó phương pháp dạy ngữ pháp theo 
mô hình nghe-nói và phương pháp trực tiếp không 
thể thực hiện được do mô hình lớp học đông (40-50 
SV/ lớp), thiếu đặc thù dành cho SV ngôn ngữ, GV 
cho rằng 2 phương pháp này chỉ hiệu quả với một lớp 
nhóm nhỏ tầm 10-15 người.
2.3. Đề xuất về phương pháp giảng dạy của GV bộ 
môn

Để giúp GV có thể áp dụng linh hoạt và đa dạng 
hóa các hình thức giảng dạy, tác giả đề xuất phương 
pháp giảng dạy chủ động như sau:
TT Tên phương 

pháp
Mô tả tóm tắt Lợi ích cho 

người học
Giúp SV học tập chủ động (Active Learning)
1 Động não 

(Branstorming)
-GV nêu vấn đề cần 
giải quyết, quy định 
thời gian và cách 
làm việc 
- SV làm việc cá 
nhân, liệt kê nhanh 
các ý tưởng

- Phát triển tư 
duy sáng tạo
- Biết cách đưa ra 
giải pháp và đề 
xuất

2 Chia sẻ theo cặp 
(Think – pair – 
share)

- GV nêu vấn đề cần 
thảo luận, quy định 
thời gian và cách 
chia sẻ
 - SV làm việc theo 
cặp, lắng nghe và 
trình bày ý kiến, bảo 
vệ và phản bác

- Hình thành và 
phát triển khả 
năng giao tiếp 
- Xây dựng và 
phát triển tư duy 
suy xét, phản 
biện (critical 
thinking)

3 Tổ chức học 
tập theo nhóm 
(Group-based 
learning)

- GV tổ chức lớp 
học theo nhóm và 
chuẩn bị các nhiệm 
vụ học tập.
 - Mỗi nhóm nhận 
một nhiệm vụ học 
tập và cùng hợp tác 
để thực hiện.

- Tăng cường kỹ 
năng làm việc 
nhóm 
- Củng cố kỹ 
năng giao tiếp

4 Dạy học dựa trên 
vấn đề (Problem-
based learning)

- GV xây dựng “vấn 
đề” có liên quan đến 
nội dung dạy học.
 - SV được giao giải 
đáp “vấn đề” trên 
cơ sở cá nhân hoặc 
nhóm.

- Nhận diện và 
giải quyết vấn đề 
- Đề xuất các giải 
pháp - Trao đổi, 
phán xét, cân 
bằng trong hướng 
giải quyết
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5 Phương pháp 
đóng vai 
(Roleplay 
teaching)

- GV chuẩn bị “kịch 
bản” có nội dung 
liên quan đến môn 
học. 
- Một số SV được 
phân vai để thực 
hiện “kịch bản”. 
Số SV còn lại đóng 
vai trò khán giả và 
người đánh giá.

-Tư duy suy 
xét, phản biện 
(critical thinking) 
- Nhận biết về 
kiến thức, kỹ 
năng và thái độ 
cá nhân của bản 
thân

Giúp SV học qua trải nghiệm (Experiential learning)
6 Dạy học thông 

qua làm dự án 
(Project-based 
learning)

GV chuẩn bị nội 
dung các đồ án môn 
học. - SV được giao 
thực hiện đồ án trên 
cơ sở cá nhân hoặc 
nhóm.

- Lập giả thiết
 -Kỹ năng thiết kế 
- triển khai 
- Kỹ năng thuyết 
trình

7 Nghiên cứu tình 
huống (Case 
study)

GV xây dựng “case” 
có liên quan đến nội 
dung dạy học. - SV 
được giao giải đáp 
“case” trên cơ sở cá 
nhân hoặc nhóm

- Đề ra các giải 
pháp 
-Ước lượng và 
phân tích định 
tính

8 Học tập 
phục vụ 
cộng 
đồng 
(Service 
Learning)

- GV liên hệ cộng đồng và 
nối kết các vấn đề cộng 
đồng với các lý thuyết môn 
học, tổ chức hoạt động 
- SV tự nguyện tham gia, 
giải quyết vấn đề của cộng 
đồng, áp dụng các kiến thức 
được học

- Thể hiện vai trò 
và trách nhiệm 
đối với xã hội 
- Nhận biết được 
bối cảnh các tổ 
chức xã hội - 
Ham tìm hiểu và 
học tập suốt đời
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2 Ý tưởng 
thiết kế

- Mô hình nhà chống lũ
- Kích thước, hình dáng
- Bản vẽ, các mặt cắt, …

3

Chọn và 
chuẩn bị 
nguyên vật 
liệu

- Danh sách các vật liệu cần dùng
- Số lượng
- Những vật liệu phụ, trang trí, …

4 Thực hiện
- Gia công vật liệu
- Lắp ráp và hoàn thiện sản phẩm
- Hoàn thiện bài báo cáo

5 Báo cáo

- Học sinh báo cáo sản phẩm hoàn thiện, 
trình bày từ khâu ý tưởng đến khi hoàn 
thành
- Trưng bày sản phẩm, công năng, …
- Lắng nghe nhận xét, đánh giá, góp ý của 
giáo viên và học sinh khác.

Tương tự, giáo viên có thể cho học sinh các chủ 
đề với mức độ khó khác nhau tùy lớp và thời gian 
cho phép để học sinh được trải nghiệm và quen dần 
với hoạt động dạy học STEM, phát huy tối đa tính 
tích cực cho học sinh. Có thể tổ chức theo hình thức 
cá nhân, nhóm hoặc mở rộng thành các hội thi sáng 
tạo khoa học kỹ thuật.

Ví dụ 4. Thiết kế khu vui chơi vận dụng các máy 
cơ đơn giản đã học, sử dụng các vật liệu đơn giản, dễ 
tìm xung quanh.

Ví dụ 5. Thiết kế một thấu kính hội tụ từ bóng đèn 
tròn (không còn sử dụng), …
3. Kết luận

Dạy học nói chung, dạy học vật lý và các môn 
khoa học thực nghiệm nói riêng, giáo viên nên tổ 
chức da dạng các hình thức học tập, phương pháp 
dạy học phong phú hơn, cho học sinh tham gia thực 
hành thí nghiệm ở nhiều hình thức và mức độ khác 
nhau tùy thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất của 
trường. Tuy nhiên, giáo viên có thể chủ động thiết 
kế thí nghiệm thay thế nếu đồ dùng chưa có hoặc bị 
hư hỏng, thông qua đó, cho học sinh tham gia trải 
nghiệm và thực hiện các dự án thí nghiệm, bước đầu 
tham gia các hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật. Đây 
là một trong những hình thức giúp học sinh học tập 
tích cực hơn, phát huy được tính sáng tạo cho học 
sinh và góp phần giúp các em yêu thích môn học 
hơn.
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